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Chuẩn kiến thức chuyên ngành (TKT)

PHÒNG KHẢO THÍ

Module 1STT Họ và tên NĂNG LỰC Ghi chúMSSV Module 2

Ngµy thi: 04/08/2024MMH:(ENGL4199)

Đề Điểm BandĐề Điểm Band

Module 3

Đề Điểm Band

1 Đào Thị Hoàng Anh Không đạt1957012008 2509 452605 49 3817 62

2 Phạm Thị Kiều Anh Đạt2057010045 2509 463605 67 3817 56

3 Ka Dổi1857010055 Vắng thi

4 Lê Quang Đại1757010055 Vắng thi

5 Huỳnh Thị Thu Hà2057012043 Vắng thi

6 Mai Sơn Hiếu1857010103 Vắng thi

7 Nguyễn Kim Hồng Đạt2157010248 3509 563605 63 3817 68

8 Huỳnh Trang Thuận Huy1857010119 Vắng thi

9 Trần Thị Mỹ Huyền Đạt2157010268 3288 684192 73 3524 68

10 Đào Huỳnh Anh Khoa Đạt2157010300 3509 604605 75 3817 68

11 Vũ Phạm Minh Khoa Đạt2057010325 3288 593192 64 3524 61

12 Trần Thị Mỹ Linh Không đạt21H70B0006 1288 411192 42 2524 52

13 Nguyễn Thị Thanh Mai Không đạt2057010403 2509 453605 61 2817 54

14 Phạm Thị Minh Mẫn Đạt2157010378 3288 563192 69 3524 60

15 Nguyễn Ngọc Ngà Không đạt20H70B0011 2509 463605 56 2817 46

16 Tân Nguyễn Thu Nhàn Đạt2157010483 2509 533605 55 3817 56

17 Phạm Thị Quỳnh Như1957012171 Vắng thi

18 Phan Thị Cẩm Tiên Không đạt21H70B0013 1509 433605 63 3817 56

19 Nguyễn Thị Xuân Tường Đạt20H70B0019 2288 503192 61 3524 62

20 Nguyễn Thị Hồng Thắm Đạt225701H904 3288 553192 65 3524 58

Trang:1/2
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Đề Điểm BandĐề Điểm Band

Module 3

Đề Điểm Band

21 Phan Thị Thanh Thảo Không đạt2157013099 1288 413192 60 2524 52

22 Đinh Thị Mộng Thu Đạt2057010761 3288 594192 72 3524 57

23 Nguyễn Thu Trang Đạt2157010764 2288 544192 71 3524 64

24 Trần Thảo Hương Trâm1657012098 Vắng thi

25 Lâm Mạnh Trường Đạt2057012147 3288 613192 65 3524 64

26 Trần Thị Thùy Vân Đạt2157010878 2509 533605 59 3817 58

27 Vũ Thị Tường Vy Đạt2157013130 3509 553605 68 3817 57

28 Trần Thị Như Ý Đạt1857010456 2288 463192 60 3524 58

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Lê Thị Vũ Anh

Sè sinh viªn dù thi : 21
Ngµy 6 th¸ng 8 n¨m 2024

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn n¨ng lùc : 15

Sè sinh viªn v¾ng thi : 7

Trang:2/2




